
Bộ TÀI CHÍNH 

Số: /2011/TT-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 20ỉ ỉ 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng một phần số 

ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước để cân đối cho nhu cầu 
chi ngoại tệ của Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 
Căn cứ Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ ban 

hành Quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 
Căn cứ. Nghị định số 44/2010/NĐ-CP ngày 20/04/2010 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều về quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dâu khí 
Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 
của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Bộ Tài chính hướng dẫn vệc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng một 
phần ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước để cân đối cho nhu cầu chi ngoại tệ 
của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị 
định số 44/2010/NĐ-CP ngày 20/04/2010 của Chính phủ như sau: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn việc lập, báo cáo kế hoạch thu, chi và sử dụng 
một phần số ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước để cân đối nhu cầu chi ngoại 
tệ hàng năm của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

2. Thông tư này không áp dụng đối với nhu cầu chi tiêu bằng ngoại tệ của 
các công ty con thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các công ty liên kết với Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp khoa học, tổ chức đào tạo và các tổ 
chức khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản ỉý. 



Điều 2. Nhu cầu chi bằng ngoại tệ hàng năm của Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam 

1. Chi bằng ngoại tệ đầu tư các dự án do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 
chu đầu tư và trực tiếp triển khai thực hiện hoặc giao cho công ty con thực hiện 
thône qua hợp đồng dịch vụ. 

2. Góp vốn bằng ngoại tệ vào các dự án do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
trực tiếp điều hành hoặc tham gia góp vốn theo hình thức hợp đồng Dầu khí/Liên 
doanh. 

3Ể Chi trả Ĩ1Ợ gốc, lãi và phí các khoản vay bằng ngoại tệ đế đẩu tư các dự 
an nêu tại khoản 1 và 2 Điều này; chi ừả nợ góc, lãi và phí các khoản vay bằng 
neoại tệ trước đây Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vay, nay đến hạn phải trả nợ. 

4. Chi đào tạo cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Yiệt Nam ở nước ngoài, thanh 
toán tiền thuê nhà, tiền lương cho cán bộ biệt phái tại nước ngoài, chi công tác 
phí nước ngoài. 

5. Chi cho các văn phòng đại diện cùa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ỏ' nước 
neoài. 

6. Chi đóng niên liễm; phí cho các diễn đàn, hiệp hội quốc tế mà Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam tham gia. 

7. Chi phí tư vấn của các công ty nước ngoài. 

Điều 3. Nguồn thu ngoại tệ hàng năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nain 

1. Thu từ các hợp đồng dầu khí bao gồm: 

a) Tiền lãi từ hoạt động dầu khí của nước chủ nhà, thu tiền đọc và sử đụnt> 
tài liệu dầu khí được để lại theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 
142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 cua Chính phủ; 

b) Tiền dầu thu hồi chi phí, tiền lãi dầu khí sau thuế công ty mẹ được chia 
VƠI tư cách nhà thầu từ các họp đồng dầu khí trong và ngoài nước; 

c) Tiền đền bù của các nhà thầu do không thực hiện đầy đủ cam kết tôi 
thiêu, thu tiền chuyển nhượng vốn góp từ các hợp đồng dầu khí; 

d) Các khoản thu khác bằng ngoại tệ từ các hợp đồng dầu khí. 

2. Nguồn vốn vay ngoại tệ để đầu tư các dự án nêu tại khoản 1 và 2 Điều 2 
Thông tư này. 

3. Các khoản thu ngoại tệ khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 
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Điều 4. Lập, báo cáo kế hoạch thu, chi ngoại tệ và nhu cầu được sử 
dụng một phần ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước để cân đối cho nhu 
cầu chi tiêu ngoại tệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 

1. Hàng năm, trong trường họp Chính phủ không có quy định khác, nếu số 
thu bằng ngoại tệ quy định tại Điều 3 không đủ đáp ứng các nhu cầu chi bằng 
ngoại tệ quy định tại Điều 2 Thông tư này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được sử 
dụng một phần từ số ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước đê cân đôi nhu câu 
chi ngoại tệ nhưng tối đa không vượt quá 50% nhu cầu chi ngoại tệ của Tập 
đoàn; phần còn thiếu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải tự cân đối theo quy định. 

Bộ Tài chính quyết định cụ thể mức ngoại tệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
được sử dụng hàng năm từ nguồn thu ngoại tệ nộp Ngân sách nhà nước sau khi 
có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập và báo cáo Bộ Tài chính, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam về kế hoạch thu, chi và nhu cầu được sử dụng một phần từ 
số ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước của Tập đoàn hàng năm và hàng quý 
gửi Bộ Tài chính và Ngân hảng Nhà nước Việt Nam, trong đó: 

- Báo cáo kế hoạch năm sau được lập và gửi trước ngày 15 tháng 12 năm 
báo cáo. Nội dung báo cáo cần đánh giá tình hình thực hiện của năm báo cáo, dự 
kiến năm kế hoạch, kèm theo các số liệu, tài liệu thuyết minh cụ thể. 

- Báo cáo kế hoạch quý sau gửi chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối quý 
trước. Nội dung báo cáo cần đánh giá tình hình thực hiện trong quý, dự kiến kế 
hoạch quý sau, kèm theo các số liệu, tài liệu thuyết minh cụ thể. 

- Ket thúc năm, báo cáo về tình hình sử dụng số ngoại tệ để lại chậm nhất 
trước ngày 15 tháng 01 năm sau. 

3. Căn cứ khả năng cân đối ngoại tệ của Ngân sách nhà nước và nhu cầu 
chi ngoại tệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Bộ Tài chính xem xét, quyết định 
và thông báo về khả năng cân đối cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được sử dụng 
một phần từ số ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước hàng năm, chậm nhất trước 
ngày 30 tháng 01 hàng năm và hàng quý trước ngày 10 tháng đầu quý. 

Phần ngoại tệ được để lại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ được sử dụng 
đẩu tư vảo các dự án trọng điểm được cấp có thầm quyền phê duyệt. 

4. Các khoản thu nộp Ngân sách nhà nước tương ứng vói số ngoại tệ để lại 
cho Tập đoàn sử dụng nếu trên quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bình 
quân liến ngân hàng tại thời điểm nộp tiền. 
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Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm lập, báo cáo kế hoạch thu, 
chi ngoại tệ và nhu cầu được sử dụng từ số ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước 
đê cân đối cho nhu cầu chi ngoại tệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy 
định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này; thực hiện quản lý, sử dụng số ngoại tệ 
được đê lại đúng mục đích. 

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm thông báo cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
về mức Tập đoàn được sử dụng từ số ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước hàng 
năm và hàng quý theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này; kiểm tra, giám 
sát tinh hình sử dụng số ngoại tệ Tập đoàn được đế lại. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có biến động lớn về số thu, chi 
ngoại tệ của Ngân sách nhà nước và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Tài 
chinh xem xét, điều chỉnh lại tổng mức ngoại tệ Tập đoàn được sử dụng cả năm 
từ số ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết./ể 

Noi nhận: 
TTTCP và Gác Phó TTCP; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Van phòng Chủ tịch nước; 

Văn phòng Chính phủ 
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng TW; 
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 
- Toà án Nhân dân toi cao; 
- K:cm toári nhà nuức; 

Bộ CT.  NHNN, Bộ KH&ĐT, Bộ TP; 

- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính; Công báo; 
-  Cục  kiêm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính: TCT, Vụ NSNN, 
KBNN. Vụ PC; 
- Lưu: Vụ Cục TCDN. 

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨTRƯỞNG 

rân Văn Hiêu 
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